
DANH MỤC 

TÀI LIỆU ÔN TẬP TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC 

         BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH HOÀ BÌNH NĂM 2025 
ơ 

(Kèm theo Thông báo số 924/ KH-BVĐKT ngày 26/6/2025 của Bệnh viện  

Đa khoa  tỉnh Hòa Bình) 

 

I. NGOẠI NGỮ: 

  Tổ chức sát hạch đối với thí sinh đăng ký vào vị trí việc làm có yêu cầu 

trình độ ngoại ngữ theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và vị trí việc làm quy 

định. Nếu trường hợp không có văn bằng, chứng chỉ ngoại ngữ, chứng chỉ tiếng 

dân tộc hoặc bằng tốt nghiệp chuyên môn chuẩn đầu ra về ngoại ngữ, theo quy 

định có giá trị tương đương hoặc cao hơn tiêu chuẩn về ngoại ngữ theo yêu cầu 

của vị trí việc làm dự tuyển, thì Hội đồng xét tuyển tổ chức sát hạch để đánh giá 

năng lực ngoại ngữ theo yêu cầu của vị trí tuyển dụng. 

 - Thí sinh sát hạch 01 ngoại ngữ: Tiếng Anh 

 - Việc tổ chức sát hạch để đánh giá năng lực ngoại ngữ được thực hiện ngay 

sau khi có kết quả kiểm phiếu đăng ký dự tuyển. Thí sinh có điểm sát hạch ngoại 

ngữ đạt từ 50 điểm trở lên (tính theo thang điểm 100) được tham gia dự sát hạch 

vòng 2. 

 - Luyện tập giới thiệu thành thạo về thông tin cá nhân. Để đảm bảo rằng bạn 

có thể vượt qua phần thi giới thiệu bản thân dễ dàng. 

 - Chủ đề thường gặp trong phần 1 Speaking bao gồm: 

 + Quốc tịch,  

 + Chuyên ngành/môn học 

 + Gia đình, quê hương 

 + Hoạt động trong thời gian rảnh 

 + Sở thích/sở ghét. 

 - Thời gian phần 1: Từ 03 – 05 phút. Thí sinh tự giới thiệu bản thân sau đó 

trả lời trôi chảy câu hỏi của giám khảo. Trọng tâm phần này là sử dụng những 

ngôn ngữ giao tiếp và xã hội. 

II. CHUYÊN NGÀNH, KIẾN THỨC CHUNG: 

1. Vị trí việc làm: Bác sĩ đa khoa; Bác sĩ Răng, hàm, mặt (trình độ Đại 

học trở lên). 

- Luật Bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12 ngày 14/11/2008; Luật số 

46/2014/QH13 ngày 13/6/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế; 

   - Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010; Luật số 

52/2019/QH14 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và 

Luật viên chức; 

  - Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15 ngày 09 tháng 01 năm 2023; 



2 

 

 

  - Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 của Chínhp phủ quy định 

chi tiết một số điều của Luật Khám, chữa bệnh; 

- Thông tư số 07/2014/TT-BYT ngày 25/02/2014 của Bộ Y tế quy định về 

Quy tắc ứng xử trong công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở 

y tế; 

- Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 của liên 

Bộ Y tế và Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sĩ, bác 

sĩ y học dự phòng, y sĩ (chỉ lấy phần bác sĩ hạng III); 

- Thông tư số 51/2017/TT-BYT ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ Y tế về 

việc hướng dẫn phòng, chẩn đoán và xử trí phản vệ. 

          - Thông tư số 16/2018/TT-BYT ngày 20 tháng 7 năm 2018 của Bộ Y tế quy 

định về Kiểm soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; 

 - Thông tư số 03/2022/TT-BYT ngày 26/04/2022 của Bộ Y tế sửa đổi, bổ 

sung một số quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành 

Y tế (chỉ lấy phần Bác sĩ hạng III); 

  - Thông tư số 32/2023/TT-BYT ngày 31/12/2023 của Bộ Y tế quy định chi 

tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh; 

          - Chức năng nhiệm vụ của bác sỹ điều trị được quy định tại Quyết định số 

1895/1997/QĐ-BYT ngày 19/9/1997 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành qui 

chế Bệnh viện; 

 - Quyết định số 01/2008/QĐ-BYT ngày 21/01/2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế 

về việc ban hành Quy chế Cấp cứu, Hồi sức tích cực và Chống độc; 

- 12 Điều Y đức ban hành theo Quyết định số 2088/BYT-QĐ ngày 

6/11/1996 của Bộ trưởng Bộ Y tế.  

2. Vị trí việc làm: Điều dưỡng (trình độ Cao đẳng trở lên). 

- Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010; Luật 52/2019/QH14 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức; 

        - Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15 ngày 09 tháng 01 năm 2023; 

- Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 của Chính Phủ quy định 

chi tiết một số điều của Luật Khám chữa bệnh; 

   - Thông tư số 07/2014/TT-BYT ngày 25/02/2014 của Bộ Y tế quy định về 

Quy tắc ứng xử trong công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở 

y tế; 

- Thông tư số 51/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ Y tế hướng dẫn 

phòng, chẩn đoán và xử trí sốc phản vệ. 

- Thông tư số 16/2018/TT-BYT ngày 20 tháng 7 năm 2018 của Bộ Y tế quy 

định về kiểm soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; 
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- Thông tư số 31/2021/TT-BYT ngày 28/12/2021 của Bộ Y tế quy định 

hoạt động điều dưỡng trong bệnh viện; 

- Thông tư số 32/2023/TT-BYT ngày 31/12/2023 của Bộ Y tế quy định chi 

tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh; 

- Thông tư số 02/2025/TT-BYT ngày 09/01/2025 của Bộ Y tế quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Điều dưỡng, Hộ sinh, Kỹ thuật y               

(chỉ lấy phần Điều dưỡng hạng III và hạng IV); 

- Quyết định số 3474/QĐ-BYT ngày 28/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế 

ban hành Quyết định về việc phê duyệt Tài liệu chuẩn năng lực cơ bản của cử 

nhân Điều dưỡng Việt Nam; 

- 12 Điều Y đức ban hành theo Quyết định số 2088/BYT-QĐ ngày 

6/11/1996 của Bộ trưởng Bộ Y tế.  

 3. Vị trí việc làm: Kỹ thuật Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng; Kỹ 

thuật xét nghiệm y học; Kỹ thuật hình ảnh y học (trình độ Cao đẳng trở lên). 

  - Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010; Luật 52/2019/QH14 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức; 

  - Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15 ngày 09/01/2023; 

- Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều của Luật Khám chữa bệnh; 

- Thông tư số 07/2014/TT-BYT ngày 25/02/2014 của Bộ Y tế quy định về 

Quy tắc ứng xử trong công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở 

y tế; 

- Thông tư số 51/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ Y tế hướng dẫn 

phòng, chẩn đoán và xử trí sốc phản vệ. 

- Thông tư số 16/2018/TT-BYT ngày 20 tháng 7 năm 2018 của Bộ Y tế quy 

định về kiểm soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; 

- Thông tư số 20/2021/TT-BYT ngày 26/11/2021 của Bộ Y tế quy định về 

quản lý chất thải y tế trong phạm vi khuôn viên cơ sở y tế;  

- Thông tư số 32/2023/TT-BYT ngày 31/12/2023 của Bộ Y tế quy định chi 

tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh; 

- Thông tư số 02/2025/TT-BYT ngày 09/01/2025 của Bộ Y tế quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Điều dưỡng, Hộ sinh, Kỹ thuật y (chỉ 

lấy phần Kỹ thuật y hạng III và hạng IV); 

- 12 Điều Y đức ban hành theo Quyết định số 2088/BYT-QĐ ngày 

6/11/1996 của Bộ trưởng Bộ Y tế.  
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          - Riêng chuyên ngành Vật lý trị liệu Y học: Bổ sung thêm: Thông tư số 

46/2013/TT-BYT ngày 31/12/2013 của Bộ Y tế quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ 

cấu tổ chức của cơ sở phục hồi chức năng; 

- Riêng chuyên ngành Xét nghiệm Y học: Bổ sung thêm: Nghị định số 

103/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về đảm bảo an toàn 

sinh học tại phòng xét nghiệm; 

- Riêng chuyên ngành Chẩn đoán hình ảnh Y học: Bổ sung thêm: Thông tư 

liên tịch số 13/2014/TTLT-BKHCN-BYT ngày 09/6/2014 của Bộ Khoa học và 

Công nghệ và Bộ Y tế quy định về đảm bảo an toàn bức xạ trong y tế; 

4. Vị trí việc làm: Dược sĩ (trình độ Đại học trở lên); Dược (trình độ Cao 

đẳng).  

- Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010; Luật số 

52/2019/QH14 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và 

Luật viên chức; 

- Luật Dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016. 

- Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều và biện pháp thi hành của Luật Dược. 

           - Nghị định số 131/2020/NĐ-CP ngày 02/11/2020 của Chính phủ quy định 

về tổ chức, hoạt động Dược lâm sàng của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. 

    - Thông tư số 21/2013/TT-BYT ngày 08/8/2013 của Bộ Y tế quy định về tổ 

chức và hoạt động của Hội đồng thuốc và điều trị trong bệnh viện;  

- Thông tư số 22/2011/TT-BYT ngày 10/6/2011 của Bộ Y tế qui định tổ 

chức và hoạt động khoa Dược bệnh viện;  

- Thông tư số 23/2011/TT-BYT ngày 10/6/2011 của Bộ Y tế hướng dẫn sử 

dụng thuốc trong các cơ sở Y tế có giường bệnh; 

- Thông tư số 07/2014/TT-BYT ngày 25/02/2014 của Bộ Y tế quy định về 

Quy tắc ứng xử trong công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở 

y tế; 

          - Thông tư liên tịch số 27/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của liên 

tịch Bộ Y tế và Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 

Dược (chỉ lấy phần Dược hạng III và hạng IV); 

- Thông tư số 08/2021/TT-BYT ngày 25 tháng 6 năm 2021 của Bộ Y tế về 

nguyên tắc đạo đức hành nghề dược; 

- Thông tư số 03/2022/TT-BYT ngày 26/04/2022 của Bộ Y tế sửa đổi, bổ 

sung một số quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành 

Y tế (chỉ lấy phần Dược hạng III và hạng IV). 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Thong-tu-08-2021-TT-BYT-Nguyen-tac-dao-duc-hanh-nghe-duoc-465913.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Thong-tu-08-2021-TT-BYT-Nguyen-tac-dao-duc-hanh-nghe-duoc-465913.aspx
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5. Vị trí việc làm: Kỹ thuật thiết bị y tế (trình độ Cao đẳng). 

   - Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010; Luật số 

52/2019/QH14 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và 

Luật viên chức; 

   - Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Chính phủ về quản lý 

trang thiết bị y tế; 

           - Nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03/3/2023 của Chính phủ về sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Chính 

phủ về quản lý trang thiết bị y tế; 

   - Thông tư số 19/2012/TT-BKHCN ngày 08/11/2012 của Bộ Khoa học và 

công nghệ quy định về kiểm soát và bảo đảm an toàn bức xạ trong chiếu xạ nghề 

nghiệp và chiếu xạ công chúng; 

   - Thông tư số 24/2013/TT-BKHCN ngày 30/9/2013 của Bộ Khoa học và 

công nghệ quy định về hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện 

đo, chuẩn đo lường;  

 - Thông tư số 07/2014/TT-BYT ngày 25/02/2014 của Bộ Y tế quy định về 

Quy tắc ứng xử trong công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở 

y tế; 

  - Thông tư số 28/2015/TT-BKHCN ngày 30/12/2015 của Bộ Khoa học và 

công nghệ ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thiết bị chụp X- quang 

tổng hợp dùng trong y tế”; 

  - Thông tư số 02/2016/TT-BKHCN ngày 25/3/2016 của Bộ Khoa học và 

công nghệ ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thiết bị chụp cắt lớp vi 

tính dùng trong y tế”; 

  - Thông tư số 08/2019/TT-BYT ngày 31/5/2019 của Bộ Y tế hướng dẫn tiêu 

chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế; 

- Thông tư số 11/2024/TTLT-BKHCN ngày 30/12/2024 của Bộ Khoa học 

công nghệ quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên 

ngành khoa học và công nghệ; tiêu chuẩn điều kiện xét thăng hạng chức danh 

nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ (chỉ lấy phần Kỹ 

thuật viên hạng IV). 

6. Vị trí việc làm: Quản trị nhân lực (trình độ Đại học trở lên). 

- Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010; Luật 52/2019/QH14 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức; 

- Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15 ngày 09/01/2023; 

- Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều của Luật Khám chữa bệnh; 
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- Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/09/2020 của Chính phủ về việc 

quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;  

- Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ 

sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 

về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

- Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ về đánh giá, 

xếp loại cán bộ, công chức, viên chức;  

- Nghị định số 48/2023/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2020 về đánh giá, xếp 

loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức; 

- Thông tư số 07/2014/TT-BYT ngày 25/02/2014 của Bộ Y tế quy định về 

Quy tắc ứng xử trong công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở 

y tế; 

- Thông tư số 02/2021/TT-BNV ngày 11/6/2021 của Bộ Y tế quy định mã 

số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công 

chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư (chỉ lấy 

phần Chuyên viên) 

7. Vị trí việc làm: Cử nhân Tài chính - Ngân hàng (trình độ Đại học trở 

lên): 

- Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010; Luật số 52/2019/QH14 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức; 

- Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015; 

- Luật Kế toán số 88/2015/QH13; 

- Nghị định số 174/2016/NĐ-CP ngày 01/01/2017 của Chính phủ hướng dẫn 

Luật kế toán; 

- Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách; 

- Thông tư số 07/2014/TT-BYT ngày 25/02/2014 của Bộ Y tế quy định về 

Quy tắc ứng xử trong công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở 

y tế; 

- Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính hướng 

dẫn chế độ kế toán hành chính sự nghiệp; 

- Thông tư số 66/2024/TT-BTC ngày 06/9/2024 của Bộ Tài chính quy định 

chức danh, mã số, tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ chức danh nghề nghiệp Kế 

toán và xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp kế toán viên, kế toán viên chính 

trong các đơn vị sự nghiệp công lập (Chỉ lấy phần Kế toán viên hạng III). 
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8. Vị trí việc làm: Kỹ sư hoặc Cử nhân Công nghệ thông tin (trình độ 

Đại học trở lên): 

- Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010; Luật 52/2019/QH14 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức; 

- Luật Công nghệ thông tin số 67/2006/QH11 ngày 29/6/2006; 

- Luật An ninh mạng số  24/2018/QH14 ngày 12/6/2018; 

- Nghị định số 71/2007/NĐ-CP ngày 03/5/2007 của Chính phủ quy định chi 

tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Công nghệ thông tin; 

- Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ quy định về 

việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi 

trường mạng; 

- Nghị định số 147/2024/NĐ-CP ngày 09/11/2024 của Chính phủ về quản 

lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng; 

- Thông tư số 07/2014/TT-BYT ngày 25/02/2014 của Bộ Y tế quy định về 

Quy tắc ứng xử trong công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở 

y tế; 

- Thông tư số 53/2014/TT-BYT ngày 29/12/2014 của Bộ Y tế quy định 

điều kiện hoạt động y tế trên môi trường mạng; 

- Thông tư số 54/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ Y tế ban hành bộ 

tiêu chí ứng dụng công nghệ thông tin tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; 

- Thông tư số 13/2025/TT-BYT ngày 06/6/225 của Bộ Y tế về việc hướng 

dẫn triển khai hồ sơ bệnh án điện tử; 

- Thông tư số 08/2022/TT-BTTTT ngày 30/6/2022 của Bộ Thông tin và 

Truyền thông quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối 

với viên chức chuyên ngành công nghệ thông tin, an toàn thông tin (Chỉ lấy phần 

Công nghệ thông tin hạng III). 

9. Vị trí việc làm: Kỹ sư Vật lý hoặc Hạt nhân (trình độ Đại học trở lên). 

- Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010; Luật số 

52/2019/QH14 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và 

Luật viên chức; 

- Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15 ngày 09/01/2023; 

- Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều của Luật Khám chữa bệnh; 

- Thông tư số 07/2014/TT-BYT ngày 25/02/2014 của Bộ Y tế quy định về 

Quy tắc ứng xử trong công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở 

y tế;  
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- Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BKHCN - BYT ngày 09/6/2014 của liên 

Bộ Khoa học công nghệ và Bộ Y tế quy định đảm về bảo an toàn bức xạ trong y tế; 

- Thông tư số 22/2014/TT-BKHCN ngày 25/8/2014 của Bộ Khoa học công 

nghệ quy định về quản lý chất thải phóng xạ và nguồn phóng xạ đã qua sử dụng; 

- Thông tư số 13/2018/TT-BKHCN ngày 05/9/2018 của Bộ Khoa học và 

Công nghệ về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 

13/2014/TTLT-BKHCN-BYT ngày 09/6/2014 của Bộ trưởng Bộ khoa học và 

công nghệ và Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về đảm bảo an toàn bức xạ trong y tế; 

- Thông tư số 11/2024/TTLT-BKHCN ngày 30/12/2024 của Bộ Khoa học 

công nghệ quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên 

ngành khoa học và công nghệ; tiêu chuẩn điều kiện xét thăng hạng chức danh 

nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ (chỉ lấy phần Kỹ sư 

hạng III). 

- Quyết định số 45/2010/QĐ-TTg ngày 14/6/2010 của Thủ tướng Chính 

phủ ban hành Quy chế hoạt động kiểm soát hạt nhân. 

 

       


